
PHÒNG GDĐT THANH OAI

TT SBD Họ và Tên Sinh ngày Lớp Trường THCS Môn Khối
Phòng 

thi
Điểm 2 Giải

12 9 Nguyễn Phương Anh 28/10/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 6 1 12.75 KK

13 134 Nguyễn Ngọc Chí Thành 13/06/2009 6A3 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 6 4 12.75 KK

27 58 Vũ Thị Khánh Huyền 31/01/2009 6A3 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 6 2 11.5 KK

32 132 Bùi Anh Tuấn 03/01/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 6 4 11.25 KK

33 1 Chu Thị Hà Anh 21/03/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 6 1 11 KK

35 81 Bùi Thị Ngọc Khuê 12/02/2009 6A2 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 6 3 11 KK

53 53 Nguyễn Kim Hiền 23/09/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 6 2 10 KK

58 82 Hà Phương Linh 30/12/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 6 3 10 KK

105 659 Lê Hoàng Dương 19/07/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 6 17 14.5 Ba

114 665 Nguyễn Hải Hà 08/09/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 6 17 13 KK

116 691 Nguyễn Bảo Linh 01/12/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 6 18 13 KK

120 666 Nguyễn Lê PhươngHà 09/10/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 6 17 11.5 KK

130 723 Vũ Mai Phương 20/08/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 6 19 10.5 KK

135 658 Đào Ánh Dương 15/01/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 6 17 10.25 KK

144 700 Hà Khánh Minh 04/12/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 6 18 10.15 KK

163 652 Nguyễn Minh Châu 08/07/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 6 17 8.5

167 711 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 01/03/2009 6A2 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 6 19 8

169 742 Lý Nam Việt 02/03/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 6 19 8

184 710 Nguyễn Bảo Ngọc 8/11/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 6 18 7

210 975 Nguyễn Phương Anh 11/02/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 6 26 18.75 Nhất

212 1018 Phạm Hà Ly 23/07/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 6 27 17.75 Nhì

213 1026 Nguyễn Hà Ngân 13/03/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 6 27 17.75 Nhì

214 1027 Nguyễn Huy Nghiên 28/05/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 6 27 17.5 Nhì

215 982 Nguyễn Ngọc Bách 26/05/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 6 26 17 Ba

218 976 Nguyễn Phương Anh 28/10/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 6 26 16.25 Ba

221 998 Nguyễn Thị Thu Hà 14/02/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 6 26 15.5 KK

228 1017 Nguyễn Nhật Lĩnh 15/09/2009 6A2 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 6 27 14 KK

238 1041 Bùi Đăng Quang 20/11/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 6 28 13 KK

278 979 Phạm Vũ Thế Anh 25/10/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 6 26 10 KK

316 144 Ngô Mai Phương 04/03/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 6 4 13.5 Ba

325 27 Nguyễn Phương Anh 11/02/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 6 1 11.5 KK

327 66 Nguyễn Thị Thu Hà 14/02/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 6 2 11.5 KK

330 112 Nguyễn Hà Ngân 13/03/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 6 3 11.5 KK

334 30 Nguyễn Ngọc Bách 26/05/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 6 1 10.5 KK

343 146 Bùi Đăng Quang 20/11/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 6 4 10.25 KK

359 113 Trần Kim Ngân 18/03/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 6 3 10 KK

369 147 Phạm Minh Quân 02/12/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 6 4 8

392 101 Lê Tuấn Khôi 21/12/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 6 3 5.5

400 186 Nguyễn Ngọc Trinh 09/04/2009 6A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 6 5 4

413 315 Lê Bích Ngọc 30/10/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 9 12.5 KK

415 234 Lê Lan Chinh 28/11/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 7 12 KK

422 203 Nguyễn Tú Anh 06/08/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 6 11.5 KK

453 357 Lê Anh Thái 13/09/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 10 10.5 KK

455 284 Vũ Thùy Linh 23/02/2008 7A2 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 8 10.25 KK
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469 333 Đỗ Thanh Tâm 23/09/2008 7A2 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 9 10 KK

474 239 Nguyễn Thị Hồng Giang 31/10/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 7 9

478 235 Lê Thị Ngọc Diệp 03/03/2008 7A2 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 7 8.5

484 252 Trương Quốc Khánh 25/04/2008 7A3 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 7 8

487 366 Phạm Đoan Trang 25/01/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 10 7.75

490 240 Trần Văn Giang 08/09/2008 7A2 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 7 7.5

491 281 Nguyễn Thị Thảo Linh 20/02/2008 7A3 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 7 8 7.5

521 781 Đoàn Phú Đức 05/03/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 20 12.5 KK

530 846 Lê Hồng Thanh 19/08/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 22 11.4 KK

533 782 Nguyễn Huy Đức 13/01/2008 7A2 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 20 11.3 KK

534 753 Nguyễn Hà Anh 09/06/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 20 11 KK

538 859 Dương Hà Vi 18/08/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 22 10.7 KK

541 796 Bùi Văn Huy 18/03/2008 7A2 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 21 10.5 KK

544 832 Dương Minh Quang 06/11/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 22 10.5 KK

552 799 Hoàng Thiên Hương 25/5/2008 7A3 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 21 10.4 KK

553 852 Phạm Đức Thịnh 30/11/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 22 10.4 KK

554 855 Trần Thị Ngọc Trâm 09/03/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 22 10.4 KK

563 809 Phạm Thị Thảo Linh 20/01/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 21 10.3 KK

564 810 Trần Phương Linh 28/7/2008 7A2 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 21 10.3 KK

565 805 Nguyễn Bảo Linh 18/9/2008 7A2 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 21 10.3 KK

568 836 Trịnh Thủy Tiên 14/05/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 22 10.3 KK

574 785 Trần Văn Giang 08/9/2008 7A2 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 20 10 KK

575 795 Nguyễn Thị Kim Huệ 30/06/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 21 10 KK

593 815 Hoàng Văn Minh 08/09/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 21 6.7

603 801 Nguyễn Trung Kiên 20/08/2008 7A2 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 7 21 6.3

620 1109 Hà Đức Khánh 24/06/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 30 17 Ba

626 1169 Ngô Quang Thắng 26/08/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 31 16 Ba

628 1126 Nguyễn Trà My 06/09/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 30 15.5 KK

629 1074 Nguyễn Thái An 11/01/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 29 15 KK

630 1090 Nguyễn Đặng ThùyDương 03/01/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 29 15 KK

631 1158 Nguyễn Hoàng Sơn 09/01/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 31 15 KK

642 1166 Nguyễn Tuấn Tú 24/01/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 31 14.5 KK

648 1147 Lê Mai Phương 03/09/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 31 14 KK

656 1172 Hoàng Chí Thuận 29/09/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 31 13.5 KK

659 1084 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 14/09/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 29 13.25 KK

660 1100 Nguyễn Gia Huy 18/09/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 29 13.25 KK

668 1129 Lê Hoàng Nam 23/01/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 30 12.5 KK

677 1117 Nguyễn Khánh Linh 12/05/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 30 11.5 KK

683 1113 Nguyễn Tiến Lam 03/04/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 30 10.5 KK

685 1116 Lê Hà Linh 26/11/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 7 30 10.5 KK

732 273 Lê Hà Linh 26/11/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 7 7 15.5 Ba

736 342 Nguyễn Tuấn Tú 24/01/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 7 9 14.5 Ba

754 227 Nguyễn Đặng ThùyDương 03/01/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 7 6 12 KK

787 270 Phạm Đức Khuê 04/07/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 7 7 9

790 350 Hoàng Chí Thuận 29/09/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 7 9 6.5

796 222 Nguyễn Chí Bách 04/04/2008 7A3 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 7 6 5.25

798 297 Nguyễn Đức Mạnh 13/10/2008 7A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 7 8 5

810 441 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 03/02/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 12 14.5 Nhì

813 555 Hoàng Nguyễn YếnNhi 22/12/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 15 12.75 Ba



814 473 Nguyễn Huy Hoàng 16/07/2007 8A2 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 13 12.5 Ba

815 522 Lưu Nhật Minh 08/09/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 14 12.5 Ba

817 392 Nguyễn Chính ĐứcAnh 06/04/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 11 12 KK

825 593 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/10/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 16 11.25 KK

827 605 Lê Quốc Việt 20/01/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 16 11.25 KK

829 523 Nguyễn Duy Nhật Minh 07/06/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 14 11 KK

830 557 Bùi Mai Phương 20/08/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 15 11 KK

834 472 Nguyễn Huy Hoàng 04/10/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 13 10.75 KK

840 606 Nguyễn Hoàng Việt 19/01/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 16 10.75 KK

855 483 Lê Gia Khoa 01/12/2007 8A2 Ng.Trực-TT K.Bài Hóa học 8 13 10.25 KK

911 534 Nguyễn Yến Nhi 01/02/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 8 14 12.5 KK

917 495 Tạ Nguyễn Bảo Linh 10/01/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 8 13 11.75 KK

927 453 Nguyễn Thúy Hà 22/05/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 8 12 11 KK

935 617 Nguyễn Thu Trang 16/04/2007 8A2 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 8 16 11 KK

939 444 Đào Hương Thảo Chi 28/03/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 8 12 10.75 KK

964 408 Lê Ngọc Quỳnh Anh 17/01/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 8 11 10 KK

965 413 Nguyễn Thị Vàng Anh 10/09/2007 8A3 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 8 11 10 KK

979 615 Nguyễn Thị QuỳnhTrang 10/09/2007 8A2 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 8 16 10 KK

980 620 Lưu Phương Uyên 16/07/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Ngữ văn 8 16 10 KK

995 908 Nguyễn Bảo Lộc Huyền 25/09/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 24 17.5 Nhất

996 870 Lê Ngọc Quỳnh Anh 17/01/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 23 16.5 Nhì

999 893 Vũ Hải Đăng 07/10/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 23 15.4 Ba

### 965 Lâm Tăng Trí 05/12/2007 8A3 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 25 14.6 Ba

### 952 Dương Minh Sơn 11/02/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 25 13.3 KK

### 915 Nguyễn Diệu Linh 30/07/2007 8A2 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 24 13 KK

### 888 Phạm Thị Ngọc Diệp 27/09/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 23 12.4 KK

### 947 Nguyễn Đỗ Hiểu Phương 22/11/2007 8A2 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 25 11.9 KK

### 909 Nguyễn Lan Hương 01/01/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 24 10.8 KK

### 901 Lý Hồng Hiệp 20/01/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 24 10.6 KK

### 921 Tạ Nguyễn Bảo Linh 10/01/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 24 10.5 KK

### 929 Nguyễn Ngọc Hà My 13/09/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 24 10.3 KK

### 911 Bùi Duy Khánh 17/11/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 24 10.25 KK

### 970 Nguyễn Hải Yến 05/04/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 25 10 KK

### 959 Bùi Công Thành 28/04/2007 8A2 Ng.Trực-TT K.Bài Tiếng Anh 8 25 7.3

### 1255 Nguyễn Minh Sơn 02/10/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 34 17.75 Nhất

### 1223 Nguyễn Văn Huy 02/05/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 33 17.5 Nhất

### 1272 Đinh Thị Út Trinh 21/01/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 34 15.75 KK

### 1219 Nguyễn Huy Hoàng 04/10/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 33 15.5 KK

### 1242 Nguyễn Duy Nhật Minh 07/06/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 33 15.5 KK

### 1186 Nguyễn Phúc Anh 05/11/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 32 14.75 KK

### 1246 Đỗ Hoàng Nguyên 15/03/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 33 14.5 KK

### 1248 Nguyễn Yến Nhi 01/02/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 33 14 KK

### 1258 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/10/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 34 13.75 KK

### 1217 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 03/02/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 33 13.5 KK

### 1187 Nguyễn Quang Anh 09/03/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 32 12.75 KK

### 1241 Lưu Nhật Minh 08/09/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 33 12.75 KK

### 1275 Lê Quốc Việt 20/01/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 34 12.25 KK

### 1189 Nguyễn Quỳnh Anh 13/11/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 32 11 KK

### 1184 Nguyễn Hoàng Anh 15/03/2007 8A3 Ng.Trực-TT K.Bài Toán 8 32 10.5 KK



### 586 Nguyễn Thu Ngân 01/02/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 15 13 Ba

### 588 Đỗ Hoàng Nguyên 15/03/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 15 13 Ba

### 635 Nguyễn Đức Tiến 26/03/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 16 13 Ba

### 508 Nguyễn Văn Huy 21/05/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 13 11 KK

### 584 Nguyễn Trà My 24/11/2007 8A4 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 15 11 KK

### 468 Đỗ Khánh Duy 05/12/2007 8A4 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 12 10.75 KK

### 425 Nguyễn Tuấn Anh 12/04/2007 8A4 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 11 10.5 KK

### 587 Đong Đình Nghĩa 15/08/2007 8A3 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 15 10.5 KK

### 385 Lê Tiến Trọng 08/02/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 10 10.5 KK

### 462 Nguyễn Ngọc Bằng 12/08/2007 8A3 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 12 10.25 KK

### 380 Lê Minh Thiện 03/01/2007 8A2 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 10 10.25 KK

### 382 Nguyễn Đức Thịnh 11/08/2007 8A1 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 10 10.25 KK

### 420 Đặng Lan Anh 21/12/2007 8A4 Ng.Trực-TT K.Bài Vật lý 8 11 9

1 433 Nguyễn Đức Đạt 25/02/2007 8C Cao Viên Hóa học 8 12 Vắng

2 428 Nguyễn Thị Lan Anh 19/6/2007 8D Hồng Dương Vật lý 8 11 Vắng

3 839 Nguyễn Anh Tuấn 9/10/2008 7E Hồng Dương Tiếng Anh 7 22 Vắng


